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Đề 2
Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số : [image: image1.png]3,15, 9.5 17 101
=577 7 557 377 000




  các phân số tối giản là:

A. [image: image2.png]


            B. [image: image3.png]


               C. [image: image4.png]


                D. [image: image5.png]30




Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) [image: image6.png]


                     b) [image: image7.png]



c) [image: image8.png]


                               d) [image: image9.png]



Câu 3.  Chọn câu trả lời đúng

Quy đồng mẫu số hai phân số [image: image10.png]


 và [image: image11.png]


 được :

A. [image: image12.png]63 _x 8L
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  B. [image: image13.png]77 o 81
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C. [image: image14.png]77 o 8L
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  D. [image: image15.png]81 _x 99
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Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Quy đồng mẫu số các phân số [image: image16.png]


 như sau:

A. [image: image17.png]ey

0



 , giữ nguyên phân số [image: image18.png]


 …

B. [image: image19.png]


, giữ nguyên phân số [image: image20.png]


   …

C. [image: image21.png]


 , giữ nguyên phân số [image: image22.png]


  …

D. [image: image23.png]


  …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính rồi so sánh kết quả :

a) 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)
               b) 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)

………………………………..
                 ………………………………..

………………………………..
                 ………………………………..

………………………………..
                 ………………………………..

Câu 2. Rút gọn các phân số sau: [image: image24.png]6 .18 72 1212
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………………………………..
                 ………………………………..

………………………………..
                 ………………………………..

………………………………..
                 ………………………………..

Câu 3. Quy đồng mẫu số các phân số sau: [image: image25.png]



…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..
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Phần II

Câu 1. a) 35 : 5 = 7 ;            (35 x 4) : (5 x 4) = 140 : 20 = 7

Vậy 35 : 5 = (35 x 4) : (5 x 4)

b) 105 : 15 = 7 ;            (105 : 5) : (15 : 5) = 21 : 3 = 7

Vậy 105 : 15 = (105 : 5) : (15 : 5)

Câu 2.
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Câu 3.
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